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ARITEX SPECIFICATION OF GEOTEXTILE 

QUY CÁCH KỸ THUẬT VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT GET 
 

 

Các chỉ tiêu 

Properties 

Tiêu 

chuẩn 

Standard 

Đơn 

vị 

Unit 

GET 

5 

GET 

10 

GET 

15 

GET 

20 

GET 

25 

GET 

30 

GET 

40 

GET 

100 

GET 

200 

Cường độ chịu kéo - Tensile Strength 
ASTM D 

4595 
kN/m 

50 100 150 200 250 300 400 100 200 

50 50 50 50 50 50 50 100 200 

Độ dãn dài khi đứt - Wide width 

Elongation At Break 

ASTM D 

4595 
% ≤ 15 

Sức kháng thủng CBR- CBR Puncture 

Resitance 

ASTM D 

6241 
N 3.500 4.500 5.500 7.000 8.500 10.000 14.000 6.000 15.000 

Hệ số thấm - Permeability ASTM D 

4491 
S

-1 
0.03 ~ 0.1 

Kích thước lỗ O95 - Opening size O95 ASTM D 

4751 
mm ≤ 0.125 

Trọng lượng đơn vị - Mass per Unit Area 
ASTM D 

5261 

g/m
2
 

(±5%) 
150 225 300 400 480 560 720 290 640 

Khổ rộng - Width  m 3.5 

Xuất xứ   Việt Nam 

 

 

Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008 cho quá trình sản xuất.  

Tùy thuộc vào từng dự án cụ thể các chỉ tiêu phụ sẽ được bổ sung và sản xuất theo đúng quy định của dự án đưa ra 

 

  

 

 

 


